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Chỉ số Ngày thông báo 
Ngày cơ cấu của 

quỹ 
Ngày hiệu lực của 

chỉ số 
Dự báo của PHS 

FTSE Vietnam Index 01/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 Thêm NVL, PDR 

MarketVector Vietnam Local Index 08/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 Thêm CEO, FTS 

FTSE Vietnam 30 Index     Không thay đổi 

1. FTSE Vietnam Index và cơ cấu quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap 

UCITS ETF 

Dựa trên số liệu tính toán đến ngày 22/11, chúng tôi dự báo chỉ số FTSE 

Vietnam Index sẽ thêm vào hai cổ phiếu mới là NVL và PDR, đồng thời 

không loại ra cổ phiếu nào. Với trường hợp của NVL, cổ phiếu này sẽ được 

thêm mới ở cả hai bộ chỉ số FTSE Vietnam All-Share Index và FTSE Vietnam 

Index do đã thoát khỏi diện cảnh báo của HOSE từ ngày 03/11 vừa qua.  

Quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF – mô phỏng bộ chỉ số FTSE 

Vietnam Index sẽ thực hiện tái cơ cấu trước khi bộ chỉ số mới có hiệu lực. 

Chúng tôi dự báo hoạt động cơ cấu của quỹ như sau: 

MCK 
Tỷ trọng (%) SLCP mua/bán 

ròng 
Chú thích 

Hiện tại Mới Thay đổi 

HPG 14.32% 13.85% -0.47% (1,448,726)   

VIC 9.54% 9.23% -0.31% (625,473)   

VHM 9.42% 9.12% -0.31% (665,092)   

VNM 9.27% 8.97% -0.30% (367,731)   

VCB 9.13% 8.83% -0.30% (289,765)   

MSN 7.68% 7.43% -0.25% (325,758)   

SSI 7.12% 6.89% -0.23% (595,553)   

VRE 3.80% 3.67% -0.12% (458,317)   

DGC 3.31% 3.20% -0.11% (94,620)   

VJC 3.25% 3.14% -0.11% (82,616)   

VND 2.41% 2.34% -0.08% (303,414)   

VCI 2.37% 2.29% -0.08% (149,623)   

KBC 2.25% 2.18% -0.07% (191,245)   

NVL   2.06% 2.06% 10,020,250  Thêm 

VIX 2.06% 1.99% -0.07% (329,227)   

SHB 1.92% 1.86% -0.06% (467,892)   

EIB 1.84% 1.78% -0.06% (265,549)   

GEX 1.82% 1.76% -0.06% (216,476)   

DIG 1.47% 1.42% -0.05% (151,942)   

PVD 1.39% 1.35% -0.05% (138,496)   

PDR   1.20% 1.20% 3,555,060  Thêm 

HSG 1.23% 1.19% -0.04% (153,473)   

DXG 1.20% 1.16% -0.04% (168,431)   

DPM 1.19% 1.15% -0.04% (97,499)   

POW 1.01% 0.98% -0.03% (238,839)   

VCG 1.00% 0.97% -0.03% (115,244)   

(Nguồn: PHS) 

 

 Các quỹ ETF ngoại dự kiến sẽ thực hiện cơ cấu quý 4 vào ngày 

15/12/2023. 

 Chúng tôi dự báo FTSE Vietnam Index sẽ thêm mới NVL & PDR, trong 

khi không loại ra mã nào. 

 MarketVector Vietnam Local Index dự kiến cũng sẽ bổ sung hai cổ 

phiếu mới là CEO và FTS, đồng thời không loại ra cổ phiếu nào. 
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2. MarketVector Vietnam Local Index và cơ cấu quỹ VanEck Vectors 

Vietnam ETF 

Dựa trên số liệu tính toán đến ngày 22/11, chúng tôi dự báo chỉ số 

MarketVector Vietnam Local Index sẽ bổ sung hai cổ phiếu mới là CEO và 

FTS, đồng thời không loại ra cổ phiếu nào. Trong đó, trường hợp của FTS 

hiện đang có vốn hóa điều chỉ free-float tiệm cận ngưỡng top 85% lũy kế 

của danh mục được chọn. Do đó, cổ phiếu này có thể được cân nhắc thêm 

vào nếu có diễn biến giá thuận lợi đến ngày chốt dữ liệu tính toán. 

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF – mô phỏng bộ chỉ số MarketVector 

Vietnam Local Index sẽ thực hiện tái cơ cấu trước khi bộ chỉ số mới có hiệu 

lực. Chúng tôi dự báo hoạt động cơ cấu của quỹ như sau: 

MCK 
Tỷ trọng (%) SLCP mua/bán 

ròng 
Chú thích 

Hiện tại Mới Thay đổi 

VNM 6.82% 8.00% 1.18% 2,317,454    

VIC 6.13% 8.00% 1.87% 6,087,615    

VHM 6.27% 7.00% 0.73% 2,555,180    

HPG 6.85% 6.50% -0.35% (1,750,966)   

VCB 6.48% 6.00% -0.48% (753,882)   

SSI 5.98% 5.50% -0.48% (1,986,692)   

VND 4.61% 4.30% -0.32% (1,967,309)   

MSN 4.17% 3.84% -0.33% (691,480)   

NVL 3.60% 3.32% -0.28% (2,233,476)   

DGC 3.02% 2.78% -0.24% (337,859)   

VCI 2.98% 2.74% -0.23% (735,185)   

VIX 2.59% 2.38% -0.20% (1,618,772)   

SHB 2.22% 2.05% -0.18% (2,118,957)   

HUT 2.14% 1.97% -0.17% (1,090,866)   

VRE 2.08% 1.92% -0.16% (983,258)   

EIB 2.04% 1.88% -0.16% (1,151,909)   

PDR 2.04% 1.88% -0.16% (769,724)   

SAB 1.93% 1.77% -0.15% (326,263)   

GEX 1.77% 1.63% -0.14% (823,172)   

VJC 1.66% 1.53% -0.13% (165,746)   

DIG 1.65% 1.52% -0.13% (667,329)   

KBC 1.65% 1.52% -0.13% (547,684)   

VHC 1.54% 1.45% -0.09% (178,380)   

IDC 1.50% 1.38% -0.12% (318,796)   

VPI 1.39% 1.28% -0.11% (271,483)   

SHS 1.34% 1.24% -0.11% (786,521)   

KDC 1.34% 1.24% -0.11% (229,090)   

POW 1.29% 1.19% -0.10% (1,192,023)   

VCG 1.27% 1.17% -0.10% (571,574)   

CEO   1.16% 1.16% 6,772,895  Thêm 

PVS 1.26% 1.16% -0.10% (352,617)   

FTS   1.13% 1.13% 3,508,716  Thêm 

DPM 1.09% 1.00% -0.09% (348,874)   

PVD 1.02% 0.94% -0.08% (396,682)   

TCH 0.99% 0.91% -0.08% (815,915)   

DCM 0.97% 0.90% -0.08% (323,849)   

HAG 0.94% 0.87% -0.07% (1,085,445)   

BVH 0.93% 0.86% -0.07% (246,183)   

SBT 0.92% 0.85% -0.07% (716,551)   

DXG 0.92% 0.84% -0.07% (465,931)   

HSG 0.90% 0.83% -0.07% (438,943)   

KDH 0.66% 0.62% -0.04% (185,043)   

HDG 0.57% 0.53% -0.05% (218,172)   
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HNG 0.48% 0.44% -0.04% (1,353,935)   

(Nguồn: PHS) 

3. FTSE Vietnam 30 Index 

Do đây không phải là kỳ thay đổi định kỳ, dự kiến chỉ số FTSE Vietnam 30 

Index sẽ không thay đổi danh mục trong lần này. 

4. Tổng hợp dự báo cơ cấu của các quỹ ETF 

STT MCK 

SLCP mua/bán ròng Giá trị 
mua/bán ròng 

(tỷ đồng) 

KLGD bình 
quân 

Số phiên 
giao dịch 

tương ứng Xtracker FTSE 
Vietnam ETF 

V.N.M ETF Tổng cộng 

1 VIC (625,473) 6,087,615                    5,462,142  229.41  6,321,013  0.86  

2 CEO   6,772,895                    6,772,895  158.49  16,551,555  0.41  

3 FTS   3,508,716                    3,508,716  154.03  2,332,087  1.50  

4 VNM (367,731) 2,317,454                    1,949,723  135.31  2,359,433  0.83  

5 NVL 10,020,250  (2,233,476)                   7,786,774  135.10  28,543,373  0.27  

6 PDR 3,555,060  (769,724)                   2,785,336  79.66  15,181,806  0.18  

7 VHM (665,092) 2,555,180                    1,890,088  73.71  10,624,878  0.18  

8 HNG   (1,353,935)                  (1,353,935) (5.13) 2,126,427  0.64  

9 KDH   (185,043)                    (185,043) (5.98) 1,662,621  0.11  

10 HDG   (218,172)                    (218,172) (6.15) 1,100,468  0.20  

11 SBT   (716,551)                    (716,551) (9.92) 2,653,871  0.27  

12 BVH   (246,183)                    (246,183) (10.06) 307,947  0.80  

13 HAG   (1,085,445)                  (1,085,445) (10.16) 15,828,772  0.07  

14 DCM   (323,849)                    (323,849) (10.51) 4,499,342  0.07  

15 TCH   (815,915)                    (815,915) (10.61) 9,860,951  0.08  

16 VHC   (178,380)                    (178,380) (12.66) 602,142  0.30  

17 HSG (153,473) (438,943)                    (592,415) (13.03) 12,296,893  0.05  

18 DXG (168,431) (465,931)                    (634,362) (13.45) 20,990,510  0.03  

19 PVS   (352,617)                    (352,617) (13.54) 5,996,424  0.06  

20 KDC   (229,090)                    (229,090) (14.46) 1,204,924  0.19  

21 SHS   (786,521)                    (786,521) (14.47) 35,408,800  0.02  

22 PVD (138,496) (396,682)                    (535,178) (14.82) 5,636,432  0.09  

23 DPM (97,499) (348,874)                    (446,373) (14.98) 2,922,062  0.15  

24 VPI   (271,483)                    (271,483) (15.04) 917,679  0.30  

25 IDC   (318,796)                    (318,796) (16.10) 3,460,122  0.09  

26 VCG (115,244) (571,574)                    (686,818) (16.48) 8,840,215  0.08  

27 POW (238,839) (1,192,023)                  (1,430,862) (16.67) 5,663,948  0.25  

28 SAB   (326,263)                    (326,263) (20.72) 772,773  0.42  

29 DIG (151,942) (667,329)                    (819,271) (21.79) 23,760,249  0.03  

30 HUT   (1,090,866)                  (1,090,866) (23.02) 6,757,050  0.16  

31 KBC (191,245) (547,684)                    (738,929) (23.94) 8,625,290  0.09  

32 GEX (216,476) (823,172)                  (1,039,647) (24.07) 19,513,724  0.05  

33 VJC (82,616) (165,746)                    (248,362) (26.87) 1,448,033  0.17  

34 EIB (265,549) (1,151,909)                  (1,417,458) (27.07) 16,912,232  0.08  

35 SHB (467,892) (2,118,957)                  (2,586,849) (29.23) 20,424,910  0.13  

36 VRE (458,317) (983,258)                  (1,441,575) (32.87) 6,254,749  0.23  

37 VIX (329,227) (1,618,772)                  (1,947,999) (33.51) 38,060,206  0.05  

38 VCI (149,623) (735,185)                    (884,808) (38.58) 7,798,314  0.11  

39 DGC (94,620) (337,859)                    (432,479) (41.60) 2,912,127  0.15  

40 VND (303,414) (1,967,309)                  (2,270,723) (49.73) 24,565,336  0.09  

41 MSN (325,758) (691,480)                  (1,017,238) (66.02) 2,549,156  0.40  

42 SSI (595,553) (1,986,692)                  (2,582,246) (84.96) 25,440,452  0.10  

43 HPG (1,448,726) (1,750,966)                  (3,199,692) (87.03) 25,932,276  0.12  

44 VCB (289,765) (753,882)                  (1,043,647) (90.48) 1,426,266  0.73  

   (Nguồn: PHS)  

 



 

Quý Khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này 

  

 

Đảm bảo phân tích 

Báo cáo được thực hiện bởi Phạm Quang Chương, Chuyên viên phân tích – Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. 

Mỗi nhân viên phụ trách về phân tích, chiến lược hay nghiên cứu chịu trách nhiệm cho sự chuẩn bị và nội dung của tất 

cả các phần có trong bản báo cáo nghiên cứu này đảm bảo rằng, tất cả các ý kiến của những người phân tích, chiến lược 

hay nghiên cứu đều phản ánh trung thực và chính xác ý kiến cá nhân của họ về những vấn đề trong bản báo cáo. Mỗi 

nhân viên phân tích, chiến lược hay nghiên cứu đảm bảo rằng họ không được hưởng bất cứ khoản chi trả nào trong quá 

khứ, hiện tại cũng như tương lai liên quan đến các khuyến cáo hay ý kiến thể hiện trong bản báo cáo này. 

 

Miễn trừ trách nhiệm 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng không chịu trách nhiệm về sự hoàn chỉnh hay tính chính xác của báo cáo. Đây 

không phải là bản chào hàng hay sự nài khẩn mua của bất cứ cổ phiếu nào. Chứng khoán Phú Hưng và các chi nhánh và 

văn phòng và nhân viên của mình có thể có hoặc không có vị trí liên quan đến các cổ phiếu được nhắc tới ở đây. Chứng 

khoán Phú Hưng (hoặc chi nhánh) đôi khi có thể có đầu tư hoặc các dịch vụ khác hay thu hút đầu tư hoặc các hoạt động 

kinh doanh khác cho bất kỳ công ty nào được nhắc đến trong báo cáo này. Tất cả các ý kiến và dự đoán có trong báo 

cáo này được tạo thành từ các đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng vào ngày này và có thể thay đổi 

không cần báo trước. 

  

© Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng 

Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower,  

8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM 

PGD Phú Mỹ Hưng 

Tòa nhà CR2-08,  

107 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, 

Tp.HCM 

Điện thoại: (+84-28) 5 413 5478 

Fax: (+84-28) 5 413 5473 

Điện thoại: (84-28) 5 413 5479 

Customer Service: 1900 25 23 58 

E-mail: info@phs.vn / support@phs.vn 

Fax: (84-28) 5 413 5472 

Call Center: (84-28) 5 413 5488 

Web: www.phs.vn 

Chi nhánh Quận 1 

Phòng 1003A, Tầng 10, Tòa nhà Ruby 

81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM Điện 

thoại: (+84-28) 3 535 6060 

Fax: (+84-28) 3 535 2912 

Chi nhánh Quận 3 

Tầng 4 và 5, D&D Tower,  

458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, 

Tp.HCM 

Điện thoại: (+84-28) 3 820 8068 

Fax: (+84-28) 3 820 8206 

Chi nhánh Tân Bình 

Tòa nhà Park Legend,  

251 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Tp.HCM. 

Điện thoại: (+84-28) 3 813 2401 

Fax: (+84-28) 3 813 2415 

Chi Nhánh Thanh Xuân 

Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex,  

N04 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: (+84-24) 6 250 9999 

Fax: (+84-24) 6 250 6666 

Chi Nhánh Hà Nội 

Tầng 5, Tòa nhà Vinafor,  

Số 127 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: (+84-24) 3 933 4566  

Fax: (+84-24) 3 933 4820 

Chi nhánh Hải Phòng 

Tầng 2, Tòa nhà Eliteco,  

18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

Điện thoại: (+84-22) 384 1810 

Fax: (+84-22) 384 1801 

 


